
STT Mã hồ sơ Họ tên Giới 
tính Ngày sinh Trường THCS Trạng thái

Trường 
xác nhận 
nộp hồ sơ

1 HSO266690004907 Trần Văn Trường Nam 18/01/2011 TRƯỜNGTH&THCS 
Lê Đình Chinh Đã nhập học --

2 HSO266690004913 Nguyễn Xuân Phúc Nam 02/11/2011 TRƯỜNGTH&THCS 
Lê Đình Chinh Đã nhập học --

3 HSO266690004957 Nguyễn Thị Bảo An Nữ 01/11/2011 TRƯỜNGTH&THCS 
Lê Đình Chinh Đã nhập học --

4 HSO266690004975 Đào Văn Thuấn Nam 29/11/2011 TRƯỜNGTH&THCS 
Lê Đình Chinh Đã nhập học --

5 HSO266690005099 Nguyễn Phạm Ngọc Bảo Nam 28/04/2011 Trường THCS Lê Quý 
Đôn Đã nhập học --

6 HSO266690005258 Đỗ Lê Minh Khôi Nam 15/04/2011 Trường THCS Lê Quý 
Đôn Đã nhập học --

7 HSO266690012342 H Nghệ B'k Rông Nữ 22/04/2011 TRƯỜNG THCS CHU 
VĂN AN Đã nhập học --

8 HSO266690014773 Y Tú Liêng Nam 10/11/2011 Trường THCS Lê Lợi Đã nhập học --

9 HSO266690018275 Vũ Hạnh Phúc Nam 18/10/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN ĐỨC CẢNH Đã nhập học --

10 HSO266690020308 Nguyễn Gia Hy Nam 22/02/2011 TRƯỜNG THCS VÕ 
THỊ SÁU Đã nhập học --

11 HSO266690021652 H Rim Bdap Nữ 05/10/2011 TRƯỜNG THCS VÕ 
THỊ SÁU Đã nhập học --

12 HSO266690024411 H Noel Ntơr Nữ 07/12/2009 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nhập học --

13 HSO266690024637 Hoàng Thị Sinh Nữ 16/05/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nhập học --
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14 HSO266690035127 Lầu Văn Dũng Nam 18/01/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nhập học --

15 HSO266690035361 Y Duy Đăk Căt Nam 11/11/2011 Trường THCS Trần 
Hưng Đạo Đã nhập học --

16 HSO266690035679 H Diê Niê Âu Trei Nữ 27/12/2011 Trường THCS Trần 
Quốc Toản Đã nhập học --

17 HSO266690043514 H Huyền Ntơr Nữ 10/05/2011 TRƯỜNG THCS 
TRẦN HƯNG ĐẠO Đã nhập học --
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